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BÀI 14: ÔN TẬP



BÀI 1

HỘI THÁNH 

LÀ GIA ĐÌNH CON CÁI THIÊN CHÚA

H. Chúa Giêsu Kitô liên kết những người

tin vào Ngài như thế nào?

T. Ngài liên kết họ thành gia đình con

cái Thiên Chúa gọi là Hội Thánh.

H. Trong Hội Thánh chúng ta sống thế nào?

T. Chúng ta sống yêu thương nhau,

chăm học Lời Chúa và giáo lý,

siêng năng cầu nguyện và tham dự Phụng vụ.



BÀI 2

CÁC BẬC SỐNG TRONG HỘI THÁNH

H. Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô gồm những bậc

sống nào?

T. Hội Thánh Chúa Kitô gồm ba bậc sống

là giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

H. Ai thay mặt Chúa Giêsu Kitô và các Tông Đồ

dẫn dắt Hội Thánh?

T. Đức Giáo hoàng và các Giám mục trên toàn

thế giới thay mặt Chúa Kitô và các Tông đồ

dẫn dắt Hội Thánh.



BÀI 3

ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU

MẸ HỘI THÁNH VÀ MẸ CHÚNG TA 

H. Vì sao Mẹ Maria được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa?

T. Vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa

và là Thiên Chúa thật.
H. Vì sao Mẹ Maria được gọi là Mẹ Hội

Thánh và là Mẹ chúng ta?

T. Vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là

Đầu Hội Thánh và hằng góp phần

sinh ra các chi thể trong Hội Thánh

là chúng ta.



BÀI 4

HỌC CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA

H. Mẹ Maria đã cộng tác thế nào vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu?

T. Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, đã nuôi dạy, đồng hành với Ngài trên

đường rao giảng và cùng chịu đau khổ với Ngài trong cuộc thương khó.

H. Vì sao Mẹ Maria được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa?

T. Vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

H. Vì sao Mẹ Maria được gọi là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta?

T. Vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh và hằng góp phần

sinh ra các chi thể trong Hội Thánh là chúng ta.



H. Khi chết, linh hồn chúng ta thế nào?

T. Khi chết, linh hồn chúng ta rời khỏi xác,

ra trước tòa Chúa Kitô để chịu phán xét

riêng.

BÀI 5 

CHẾT VÀ PHÁN XÉT

H. Chúa Kitô phán xét chúng ta thế nào?

T. Ngài sẽ dựa vào lòng mến Chúa yêu người

của chúng ta mà xét xem chúng ta được lên

thiên đàng, hay vào luyện ngục, hoặc phải

xuống hỏa ngục.



BÀI 6

CUỘC SỐNG ĐỜI SAU

T. Những người khi chết vẫn từ chối tình yêu của

Chúa, mắc tội trọng mà không sám hối thì phải

xuống hoả ngục xa cách Chúa đời đời.

H. Những ai được lên thiên đàng?

T. Những người chết trong ơn nghĩa với Chúa và

sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được lên thiên đàng.

H. Những ai phải vào luyện ngục?

T. Những người chết trong ơn nghĩa với Chúa,

nhưng còn vết nhơ tội lỗi thì phải thanh tẩy một

thời gian ở luyện ngục rồi mới được lên thiên đàng.

H. Những ai phải xuống hoả ngục?



BÀI 7

PHÁN XÉT CHUNG VÀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

T. Ngày tận thế là ngày

Chúa Giêsu lại đến trong

vinh quang, để phán xét

chung hết mọi người và cho

mọi sự được hoàn thành

trong trời mới đất mới.

H. Ngày tận thế là ngày nào?



BÀI 8

TỘI LỖI

H. Tội là gì?

T. Tội là lỗi luật Thiên Chúa, luật Hội Thánh

trong tư tưởng, lời nói, việc làm

và những điều thiếu sót.

H. Khi phạm tội, chúng ta xúc phạm đến ai?

T. Chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa, làm hại bản

thân, và gây thiệt hại cho cả Hội Thánh.

H. Chúa Giêsu tỏ tình thương như thế nào đối với người tội lỗi?

T. Chúa Giêsu đã chết vì người tội lỗi và luôn mời gọi họ ăn năn

sám hối để được sống trong ơn nghĩa với Ngài.



BÀI 9

TỘI TRỌNG VÀ TỘI NHẸ

H. Có mấy thứ tội?

T. Có hai thứ tội: Một là tội trọng, hai là tội

nhẹ.

H. Tội trọng làm hại chúng ta thế nào?

T. Tội trọng cắt đứt tình nghĩa chúng ta với

Thiên Chúa, và nếu không hối cải thì sẽ phải

xa cách Ngài đời đời.

H. Tội nhẹ làm hại chúng ta thế nào?

T. Tội nhẹ làm cho chúng ta bớt lòng mến

Chúa và dễ phạm tội trọng hơn.



BÀI 10

SỐNG THEO LUẬT CHÚA DẠY 

H. Để sống xứng đáng là con

cái Chúa, chúng ta phải làm gì?

T. Để sống xứng đáng là

con cái Chúa, chúng ta

phải dựa vào luật Chúa dạy

qua tiếng nói của lương tâm

và Mười Điều Răn.



H. Ba điều răn đầu dạy

chúng ta điều gì?

T. Ba điều răn đầu dạy

chúng ta kính mến Thiên

Chúa hết lòng, hết sức,

trên hết mọi sự.



H. Trong kinh Mười Điều Răn, bảy điều răn sau

dạy chúng ta điều gì?

T. Bảy điều răn sau dạy

chúng ta yêu thương mọi

người như chính mình.

BÀI 12 



T. Năm Điều Răn Hội Thánh dạy chúng ta:

Thứ nhất: Tham dự Thánh lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật

cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai:    Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ ba: Rước lễ trong mùa Phục sinh.

Thứ bốn: Giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ năm: Đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh

theo khả năng của mình.

H. Năm điều răn Hội Thánh dạy chúng ta những điều gì?

BÀI 13

NĂM ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH



CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Hội Thánh được gọi là:

Các em chọn đáp án đúng nhất

A. Dân Thiên Chúa

B. Thân Thể Chúa Kitô

C. Đền thờ Chúa Thánh Thần

D. Cả A, B, và C đều đúngD. Cả A, B, và C đều đúng



Câu 2: Các bậc sống trong Hội Thánh

Chúa Kitô: 

a. Hai bậc sống: Tu sĩ và giáo dân

b. Ba bậc sống: Giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân

c. Ba bậc sống: Đức Giáo hoàng, Linh 

mục và tu sĩ

d. Ba bậc sống: Đức Giáo hoàng, 

giáo sĩ và giáo dân

b. Ba bậc sống: Giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân



Câu 3: Đức Maria được gọi là Mẹ Hội

Thánh, vì:

A. Mẹ sinh ra Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh

B. Mẹ luôn góp phần sinh ra các chi thể của

Hội Thánh là chúng ta

C. Câu a và b đúng

D. Câu a và b sai

C. Câu A và B đúng



Câu 4: Chúng ta nên học cầu nguyện

với Mẹ Maria, vì:

a. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo nhất

cho chúng ta.

b. Mẹ là người đã sinh ra Chúa Giêsu. 

c. Mẹ là người đã nuôi Chúa Giêsu. 

d. Mẹ là người đã dạy chúng ta lần

chuỗi Mân Côi. 

a. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo nhất cho

chúng ta.



Câu 5: Để đón chờ ngày Chúa Giêsu lại

đến, chúng ta phải:

a. Cố gắng làm cho mọi người nhận biết

Thiên Chúa. 

b. Cố gắng làm cho mọi người yêu thương

nhau hơn. 

c. Câu a và b đúng.

d. Câu a và b sai. 

c. Câu a và b đúng.



Câu 6: Khi ta phạm tội, chúng ta:

a. Xúc phạm đến chính Thiên Chúa. 

b. Làm hại bản thân.

c. Gây thiệt hại cho Hội Thánh. 

d. Cả ba câu a, b và c đều đúng. d. Cả ba câu a, b và c đều đúng. 



Câu 7: Chúa Giêsu tỏ tình thương đối

với người tội lỗi như thế nào?

a. Chúa đã chết vì họ. 

b. Chúa luôn mời gọi họ ăn năn sám hối trở

lại với Chúa.

c. Câu a và b sai. 

d. Câu a và b đúng.  d. Câu a và b đúng.  



Câu 8: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa

trong mọi điều chúng ta nói, nghĩa là:

a. Không gọi tên Chúa cách bất kính.  

b. Dùng lời nói để ca tụng Chúa. 

c. Rao truyền Chúa cho mọi người.  

d. Cả câu a, b, và c đều đúng.  d. Cả câu a, b, và c đều đúng.  



Câu 9: Yêu thương mọi người trong

việc làm, nghĩa là:

a. Cố gắng làm tròn việc bổn phận của mình. 

b. Quan tâm giúp đỡ người khác. 

c. Câu a và b sai.

d. Câu a và b đúng. d. Câu a và b đúng. 



Câu 10: Ngày nay, Hội Thánh có:

a. Bốn điều răn. 

b. Năm điều răn. 

c. Bảy điều răn. 

d. Tất cả đều sai. b. Năm điều răn. 



Câu 11: Trong Hội Thánh, chúng ta sống yêu

thương nhau, chăm học Lời Chúa, siêng năng

cầu nguyện và tham dự phụng vụ.

Các câu sau ĐÚNG hay SAI

a. Đúng b. Sai

Câu 12: Sau khi chết, Chúa Giêsu sẽ dựa vào mức

độ chúng ta mến Chúa yêu người để phán xét

chúng ta.

a. Đúng b. Sai

a. Đúng

a. Đúng



Câu 13: Tội là không vâng lời Chúa dạy, lỗi đến

luật mến Chúa yêu người trong tư tưởng, lời nói, 

hay việc làm. 

A. ĐÚNG B. SAI

Câu 14: Tội nhẹ là khi cố tình phạm luật Thiên

Chúa trong những điều quan trọng mà chúng ta đã

kịp suy biết.

A. ĐÚNG B. SAI

A. ĐÚNG 

B. SAI



Câu 15: Lương tâm là tiếng Chúa nói trong

lòng, dạy chúng ta phải làm lành lánh dữ.

A. ĐÚNG B. SAI

Câu 16: Yêu thương mọi người như chính

mình là chúng ta chỉ yêu mến những người

yêu thương chúng ta, như ông bà, cha mẹ,…

A. ĐÚNG B. SAI

A. ĐÚNG 

B. SAI



Câu 17: Khi chết, linh hồn chúng ta liền rời

khỏi xác, ra trước tòa Chúa Giêsu để chịu

phán xét riêng.

A. ĐÚNG B. SAI

Câu 18: Những người chết trong ân nghĩa với

Chúa và sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được lên

thiên đàng.

A. ĐÚNG B. SAI

A. ĐÚNG 

A. ĐÚNG 



Câu 19: Ngày tận thế là ngày Chúa Giêsu

lại đến trong vinh quang để phán xét chung

hết mọi người, cả kẻ sống và kẻ chết.

A. ĐÚNG B. SAI

Câu 20: Chúng ta không thể giúp gì được cho

các linh hồn ở luyện ngục.

A. ĐÚNG B. SAI

A. ĐÚNG 

B. SAI



Câu 21: “Ngươi phải……………người thân

cận như chính mình” (Rm13,9)

Hãy điền chính xác những từ còn thiếu trong các câu Lời

Chúa sau:

Câu 22: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, 

hết……………và hết sức lực ngươi” 

(Mc 12,30)

yêu

trí khôn



Câu 24: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được

với tôi trên…………………….” (Lc 23,43)

Câu 25: Chúa Giêsu nói với môn đệ người yêu: 

“Đây là……………của anh” (Ga 19,27)

Thiên đàng

Mẹ

Câu 23: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì

một người……………ăn năn sám hối” (Lc 15,7)tội lỗi



SINH HOẠT





Thi đố về trái cây
Cách chơi: Quản trò chia ra thành nhiều nhóm, quản trò ra 1 mẫu 
tự, sau đó quản trò sẽ chỉ định 2 nhóm, 2 nhóm này phải trả lời lần 
lượt qua lại từng tên trái cây có mẫu tự đầu giống mẫu tự trọng tài 
đã cho. Sau câu trả lời của nhóm này, nhóm kia phải trả lời ngay, 
trong thời gian trọng tài đếm từ 1 -> 5 nếu không trả lời được thì 

xem như thua cuộc

Ví dụ: quản trò ra chữ “M” thì 1 nhóm 

sẽ tìm tên các loại trái nào có mẫu tự là 

“M” như: me, mít, mãng cầu, mơ, … cho 

đến khi kết thúc cuộc chơi

Người chơi không được lặp lại tên trái 

cây mà nhóm kia đã trả lời rồi. Quản trò 

có thể thay đổi các mẫu tự khác



Thi đố về các thánh

Cách chơi: Cả lớp có thể chia thành 2 nhóm hoặc nhiều
nhóm nhỏ. 

Sau đó thay phiên nhau kể tên các vị thánh trong hội
thánh, nhóm này không được trùng với nhóm kia, nếu
trùng sẽ bị dừng cuộc chơi

Cứ như vậy cho đến khi tìm được đội chiến thắng






